
BẢNG GIÁ KHUYẾN NGHỊ
DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG

Áp dụng từ ngày 15/04/2026 tại Miền Nam

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Á Đại Thành gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng.
Chúng tôi hân hạnh gửi tới Quý khách hàng Bảng giá Ống đóng giếng uPVC Ströman như sau:

STT DN – ĐƯỜNG KÍNH 
DANH NGHĨA (MM)

HỆ 
INCH/
MÉT

ÁP 
SUẤT 
(PN)

CHIỀU 
DÀY 

(MM)
ĐVT

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

TRƯỚC VAT SAU VAT

1 90 Hệ inch 11 5 m  118,795  128,299 

2 114 Hệ inch 5 3,2 m  100,510  108,551 

3 114 Hệ inch 6 3,5 m  107,180   115,754 

4 114 Hệ inch 9 5 m  154,100  166,428 

5 120 Hệ mét 5 3,2 m  109,250  117,990 

6 120 Hệ mét 5 3,5 m  118,565  128,050 

7 130 Hệ mét 5 3,5 m  128,110  138,359 

8 130 Hệ mét 8 5 m  173,075  186,921 

9 140 Hệ mét 6 4 m  161,805  174,749 

10 140 Hệ mét 7 5 m  206,080  222,566 

11 140 Hệ mét 10 6,7 m  267,375  288,765 

12 150 Hệ mét 5 3,5 m  156,860  169,409 

13 150 Hệ mét 6 5 m  220,340  237,967 

14 160 Hệ mét 6 5 m  229,425  247,779 

ỐNG ĐÓNG GIẾNG uPVC STRÖMAN
Tiêu chuẩn TCCS 106:2025/SMN



Ống nhựa Ströman - Đẳng Cấp Đức. Sức Sống Mới.
Mọi chi tiết Quý khách vui lòng truy cập

Website: https://stroman.vn/vi hoặc liên hệ
các cửa hàng chính thức của Công ty.
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15 168 Hệ inch 4 3,5 m  171,810  185,555 

16 168 Hệ inch 6 5 m  243,110  262,559 

17 168 Hệ inch 9 7,3 m  331,200  357,696 

18 200 Hệ mét 10 9,6 m  543,950  587,466 

19 220 Hệ inch 13 11,9 m  730,020  788,422 

20 250 Hệ mét 10 11,9 m  840,420  907,654 

21 315 Hệ mét 10 15 m  1,332,160  1,438,733 

22 225 12,5 13,4 m  939,090  1,014,217 

23 280 12,5 16,6 m  1,440,835  1,556,102 

24 315 12,5 18,7 m  1,674,900  1,808,893 

STT DN – ĐƯỜNG KÍNH 
DANH NGHĨA (MM)

HỆ 
INCH/
MÉT

ÁP 
SUẤT 
(PN)

CHIỀU 
DÀY 

(MM)
ĐVT

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

TRƯỚC VAT SAU VAT

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TUẤN NGỌC

ỐNG ĐÓNG GIẾNG uPVC STRÖMAN
Tiêu chuẩn TCCS 106:2025/SMN


